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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 HOÀNG VĂN HANH SỐ 12, NGÕ 

13 PHỐ BÌNH 

MINH, KHU 

ĐỒNG VĂN 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

2 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY PHÙNG 

VĂN GIỚI 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

3 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY BÙI THỊ 

TỐT 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



4 NGUYỄN THỊ TOẠI THÔN 

PHONG NỘI 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

5 PHẠM THỊ LAN NỘP 

THAY HOÀNG VĂN 

CHUNG 

Thôn Cổ Phục 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

6 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ MINH 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

7 NGUYỄN VIỆT 

QUANG 

SỐ NHÀ 08 

NGÁCH 06, 

NGÕ 91, PHỐ 

PHẠM CẢNH 

LƢƠNG, KHU 

ĐỒNG VĂN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

8 PHẠM THỊ HƢƠNG XÓM 6 THÔN 

PHƢƠNG 

DUỆ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

9 ĐOÀN DUY THIỆN XÓM 1, THÔN 

TƢỜNG VU 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

10 VŨ THỊ TUYÊN XÓM 6, THÔN 

THANH LIÊN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 



11 NGUYỄN VĂN 

PHƢỚC 

THÔN 

DƢỠNG THÁI 

NAM 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

12 NGUYỄN THỊ 

QUỲNH NHUNG 

TDP CỬU 

VIỆT, THỊ 

TRẤN TRÂU 

QUỲ, HUYỆN 

GIA LÂM, 

THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

13 PHÍ QUỐC CHIẾN ĐỘI 2, THÔN 

BẮC THẮNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

14 LÊ HỒNG LINH Thôn Đại Đồng Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

15 VŨ HOÀNG NAM THÔN 

PHƢƠNG 

KHÊ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

16 LÊ THỊ YẾN Số 8/12 An 

Ninh, khu Tân 

Phú 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

17 NGUYỄN VĂN PHÚC ĐỘI 7, THÔN 

PHÙ TẢI 2 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

18 BÙI DUY NGUNG / 

AG 127848 

Thôn Hợp Nhất Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

19 PHẠM THỊ VÂN ANH ĐỘI 6, THÔN 

PHÙ TẢI 2 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

20 TRẦN XUÂN BỘ Thôn Văn 

Minh 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

21 ĐỒNG XUÂN 

VƢỢNG 

Thôn Kim Định Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

22 PHAN TRUNG KIÊN XÓM QUANG 

ỐP, THÔN 

QUẢNG BÌNH 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

23 BÙI VĂN BA THÔN ĐẠI 

TIẾN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 



24 NGUYỄN ĐỨC 

NGOAN 

SỐ NHÀ 15 

PHỐ THỐNG 

NHẤT, KHU 

TÂN PHÚ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

25 VŨ VĂN HÙNG THÔN CAM 

ĐÔNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

26 BÙI VĂN OONG ĐỘI 9, THÔN 

CHUẨN 

THỪNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

27 NGUYỄN VĂN 

PHƢỚC 

THÔN 

DƢỠNG THÁI 

NAM 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

28 VŨ VĂN HÙNG THÔN CAM 

ĐÔNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

29 NGUYỄN THẾ 

HƢỞNG 

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 

1 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

30 NGUYỄN VĂN 

CƢỜNG 

ĐỘI 5 THÔN 

QUẢNG ĐẠT 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

31 TRẦN CÔNG TOÀN ĐỘI 4, THÔN 

GIỮA 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

32 TRẦN CÔNG TOÀN ĐỘI 4, THÔN 

GIỮA 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

33 PHẠM ÁNH NGẦN THÔN BÙNG 

DỰA 

Thủ tục đăng ký khai sinh có 

yếu tố nƣớc ngoài 

34 NGUYỄN VĂN 

DƢỠNG 

THÔN MINH 

THÀNH 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

35 BÙI THỊ LỆ THÔN HỢP 

NHẤT 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

36 LÊ VĂN DŨNG THÔN VŨ XÁ Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

37 HOÀNG VĂN HUY Đội 5. Thôn 

Phù Tải 2 

Thủ tục đăng ký khai sinh có 

yếu tố nƣớc ngoài 



38 BÙI  BÁCH NGỰ THÔN 

QUYẾT TÂM 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

39 NGUYỄN THỊ 

NGOÃN NỘP THAY 

TĂNG TẤT YÊN / BD 

943282 

Thôn Hợp Nhất Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

40 ĐỖ THỊ ĐẰM / BH 

829689 

Thôn Minh 

Tiến 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

41 ĐỖ THỊ ĐẰM / BH 

829688 

Thôn Minh 

Tiến 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

42 NGUYỄN THỊ 

QUYÊN 

Thôn Quyết 

Thắng 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

43 NGUYỄN THỊ 

QUYÊN 

Thôn Quyết 

Thắng 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

44 ĐỒNG NGỌC ĐÔNG XÓM 3, THÔN 

HẢI NINH 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

45 PHẠM VĂN TUYÊN THÔN PHẠM 

XÁ 1 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

46 PHẠM THỊ VÂN XÓM THÁI 

QUANG, 

THÔN 

QUẢNG BÌNH 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

47 ĐẶNG DUY DƢƠNG ĐỘI 2, THÔN 

BẮC 

Thẩm định đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết của dự 

án đầu tƣ xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp huyện 

48 NGUYỄN TIẾN SỸ ĐỘI 18, THÔN 

BẰNG LAI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

49 NGUYỄN TIẾN SỸ ĐỘI 18, THÔN 

BẰNG LAI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 



50 PHẠM VĂN CHỈ NỘP 

THAY LÊ THỊ THẮN / 

U 107397 

Thôn Viên Chử Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

51 PHẠM VĂN CHỈ NỘP 

THAY NGUYỄN VĂN 

SOÁI / U 107034 

Thôn Thiên 

Xuân 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

52 NGUYỄN TRỌNG 

LỰC / CI 184956 

Thôn Lộng Khê Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

53 BÙI THỊ THƠM THÔN HỢP 

NHẤT 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

54 PHẠM VĂN ĐẠI Thôn Quang 

Khải 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

55 PHẠM VĂN LƢU / U 

116298 

Thôn Phúc 

Hƣng 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

56 PHẠM VĂN CHỈ NỘP 

THAY ĐINH THỊ 

THUẦN / U 107086 

Thôn Thiên 

Xuân 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

57 ĐỒNG QUANG HUY 

NỘP THAY LÊ THỊ 

LÝ 

Thôn Quỳnh 

Khê 1 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

58 VŨ ĐÌNH CHUYÊN Thôn Quỳnh 

Khê 1 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

59 NGUYEENX VĂN 

ĐỨC NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN ĐIỂN 

/ BD 943150 

Thôn Phù Tải 2 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

60 TRẦN THỊ BÌNH / U 

116542 

Thôn Vang 

Phan 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

61 NGUYỄN THỊ 

NGOÃN NỘP THAY 

TĂNG TỰ DUY / U 

318223 

Thôn Hợp Nhất Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

62 NGUYỄN THỊ 

NGOÃN NỘP THAY 

BÙI BÁCH TOẠI / U  

135164 

Thôn Quyết 

Tâm 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



63 PHẠM VĂN CHỈ NỘP 

THAY  TRÂNF VĂN 

SINH 

Thôn Thiên 

Xuân 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

64 PHẠM VĂN CHỈ NỘP 

THAY NGUYỄN THỊ 

KIỆM 

Thôn Viên Chử Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

65 PHẠM VĂN CHỈ NỘP 

THAY ĐINH THẾ 

TRUNG 

Thôn Thiên 

Xuân 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

66 NGUYỄN VĂN 

TRƢỜNG 

Thôn Kiến Lễ Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

67 NHO VĂN LÂM THÔN 

DƢỠNG THÁI 

BẮC 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV &#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

68 NGUYỄN ĐỨC 

TRỌNG 

Khu dân cƣ 

Đồng Văn 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV &#40;công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 1 



69 NGUYỄN THỊ HẰNG 

NỘP THAY HOÀNG 

THỊ VẺ / 852101 

Thôn Kỳ Côi Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

70 NGUYỄN TIẾN MẬM  

/ DP 517193 

Thôn Đồng Xá 

Bắc 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

71 BÙI PHƢƠNG THẢO 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN HẠNH 

Thôn Phù Tải 1 Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

72 BÙI THỊ PHƢƠNG 

THẢO NỘP THAY TÔ 

THỊ HUYỀN 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

73 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY BÙI 

QUANG HIỆP 

Thôn Minh 

Thành 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

74 VŨ THUỲ LINH NỘP 

THAY ĐỖ TRONG 

NHÂN / DP 921138 

Thôn Nghĩa 

Xuyên 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 



75 NGUYỄN VĂN QUÝ / 

DP 921828 

Thôn Bùng 

Dựa 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

76 NGUYỄN VĂN VẤN  

/ DP 707033 

Thôn Phạm Xá 

2 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, chấp thuận 

nhà đầu tƣ theo quy định của 

pháp luật về đất đai mà ngƣời 

xin chuyển mục đích sử dụng 

đất là hộ gia đình, cá nhân 

77 BÙI DOÃN NGUYỄN THÔN MINH 

TIẾN 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

thuộc diện chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận nhà 

đầu tƣ theo quy định của pháp 

luật về đầu tƣ mà ngƣời xin 

chuyển mục đích sử dụng đất là 

cá nhân 

78 NGUYỄN THỊ HẰNG THÔN 

QUẢNG BÌNH 

Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

thuộc diện chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận nhà 

đầu tƣ theo quy định của pháp 

luật về đầu tƣ mà ngƣời xin 

chuyển mục đích sử dụng đất là 

cá nhân 

79 NGUYỄN ĐÌNH THI Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



80 CÔNG TY TNHH 

SUNJUNE TOYS 

&#40;VIETNAM&#41; 

thôn Vang 

Phan 

Cấp giấy phép môi trƣờng 

81 VŨ ĐÌNH CHIẾN 

NỘP THAY VŨ THỊ 

VĂN 

Thôn Quỳnh 

Khê 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

82 NGUYỄN THỊ LIÊN 

NỘP THAY ĐỒNG 

THỊ PHIỆT 

Thôn Phù Tải 1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

83 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN QUYỀN 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

84 VŨ HUY TƢ NỘP 

THAY VŨ THỊ XOA 

Thôn Quỳnh 

Khê 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

85 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY ĐỒNG 

VĂN THỨC 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



86 PHẠM VĂN DUYÊN Thôn Thiện 

Đáp 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

87 VI THỊ YẾN NỘP 

THAY LƢƠNG THỊ 

LUYÊN 

Thôn Đại Tiến Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

88 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 

NỘP THAY PHẠM 

VĂN MINH 

Thôn Phù Tải 1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

89 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 

NỘP THAY NGUYỄN 

ĐỨC HOÃN 

Thôn Phù Tải 1 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

90 DƢƠNG THÀNH 

NAM NỘP THAY VŨ 

THỊ SỬ 

Khu dân cƣ 

Dƣỡng Thái 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



91 TRẦN THỊ LIÊN Khu dân cƣ 

dƣỡng thái bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

92 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY PHẠM 

VĂN KIM 

Khu dân cƣ 

Dƣỡng Thái 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

93 ĐỒNG MINH DŨNG 

NỘP THAY ĐỒNG 

THỊ SỢI 

Thôn Bắc 

Thắng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

94 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

ĐỨC TÍN 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

95 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY TRẦN 

THỊ VUỐT 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



96 ĐÀO DUY TÙNG 

NỘP THAY BÙI THỊ 

DUYỆT 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

97 NGUYỄN THỊ NHÂN 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ LẾCH 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

98 VŨ THỊ THUỶ Thôn Quỳnh 

Khê 2 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

99 NGUYỄN VĂN 

TUYỂN NỘP THAY 

TÔ VĂN PHỤNG 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

100 NGUYỄN VĂN 

TUYỂN NỘP THAY 

NGUYỄN XUÂN 

THẮNG 

Thôn Phù Tải 2 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



101 NGUYỄN VĂN 

TUYỂN NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ MÝ 

Thôn Phù Tải 2 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

102 NGUYỄN THẾ BÔN 

NỘP THAY PHẠM 

VĂN TÍNH 

Thôn Phù Tải 2 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

103 NGUYỄN VĂN 

TUYỂN NỘP THAY  

BÙI THỊ TÂM 

Thôn Phù Tải 2 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

104 TRẦN VĂN THỨC 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ BÉ 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

105 PHẠM VĂN CHUNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ TÍNH 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



106 PHẠM VĂN CHUNG 

NỘP THAY VŨ VĂN 

TƢỜNG 

Khu dân cƣ 

quỳnh khê 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

107 NGUYỄN THỊ 

LUYẾN 

Thôn Phong 

nội 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

108 LƢƠNG THỊ SON Thôn Bắc 

Thắng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

109 NGUYỄN THỊ HẰNG 

NỘP THAY NGUYỄN 

THỊ HẰNG 

Thôn Bắc 

THắng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

110 HỨA VĂN HIỆP Thôn Lƣơng 

Xá Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



111 NGUYỄN ĐĂNG 

CHỮ 

Thôn Đồng Xá 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

112 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY PHẠM 

VĂN QUYẾT 

Thôn Dƣỡng 

Thái Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

113 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN PHÙNG 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

114 PHẠM VĂN CHIẾN Thôn Cổ Phục 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

115 NGUYỄN VĂN KHUỂ 

NỘP THAY PHÙNG 

THỊ CHIẾM 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



116 NGUYỄN XUÂN CHI Thôn Đại Đồng Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

117 NGUYỄN XUÂN 

HIẾU NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN BIỀN 

Thôn Lộng Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

118 BÙI VĂN THÀNH Khu dân cƣ 

Dƣỡng Thái 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

119 NGUYỄN XUÂN 

HIẾU NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN KIỀU 

Thôn Lộng Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

120 NGUYỄN XUÂN 

HIẾU NỘP THAY VŨ 

THỊ NHÀI 

Thôn Lộng Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



121 NGUYỄN XUÂN 

HIẾU NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN CỬU 

Thôn Lộng Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

122 NGUYỄN XUÂN 

HIẾU NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ HẢO 

Thôn Đình 

Giọng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

123 VŨ VĂN HẢI Thôn Nguyễn 

BẠo 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

124 NGUYỄN VĂN 

DƢƠNG NỘP THAY 

ĐÀO VĂN SÁU 

Thôn Nguyễn 

Bạo 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

125 NGUYỄN VĂN 

LƢỢNG NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN TRÍ 

Thôn Hƣng 

Hoà 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 



126 NGUYỄN VĂN 

LƢỢNG NỘP THAY  

NGUYỄN VĂN THUỲ 

Thôn Hƣng 

Hoà 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

127 TRẦN VĂN THỊNH Thôn Lƣơng 

Xá Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

128 TÔ THỊ NĂNG Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ, hộ gia đình đang sử 

dụng đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


